
Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 

Giao tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy 

lợi 

* Trường hợp giao 

tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi được 

đầu tư xây dựng do 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quản lý:  

- Thời gian thực 

hiện: 60 ngày. 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý các 

CTTL và NSHNT 

* Thời gian: 50  ngày 

 

 

Lãnh đạo Chi cục  

* Thời gian: 1 ngày 

 

Lãnh đạo sở PGĐ 

* Thời gian: 1 ngày  

 

Văn thư Sở NN&PTNT 

(vào sổ đến) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh 

(xử lý văn bản) 

* Thời gian: 3 ngày 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh trả kết 

quả 

 



2 
 

 
 

STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

2 

Thu hồi tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy 

lợi 

* Trường hợp giao 

tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi được 

đầu tư xây dựng do 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quản lý : 

- Thời gian thực 

hiện 45 ngày 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý các 

CTTL và NSHNT 

* Thời gian: 35  ngày 

 

 

Lãnh đạo Chi cục  

* Thời gian: 1 ngày 

 

Lãnh đạo sở PGĐ 

* Thời gian: 1 ngày  

 

Văn thư Sở NN&PTNT 

(vào sổ đến) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh 

(xử lý văn bản) 

* Thời gian: 3 ngày 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh trả kết 

quả 

 



3 
 

 
 

STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

 

3 

Điều chuyển kết 

cấu hạ tầng thủy 

lợi 

* Trường hợp giao 

tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi được 

đầu tư xây dựng do 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quản lý 

- Thời gian thực 

hiện: 45 ngày. 

 

Tổ chức, cá nhân 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý các 

CTTL và NSHNT 

* Thời gian: 35  ngày 

 

 

Lãnh đạo Chi cục  

* Thời gian: 1 ngày 

 

Lãnh đạo sở PGĐ 

* Thời gian: 1 ngày  

 

Văn thư Sở NN&PTNT 

(vào sổ đến) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh 

(xử lý văn bản) 

* Thời gian: 3 ngày 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh trả kết 

quả 
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STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

4 

Thanh lý tài sản 

kết cấu hạ tầng 

thủy lợi; xử lý tài 

sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi trong 

trường hợp bị mất, 

hủy hoại 

* Trường hợp giao 

tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi được 

đầu tư xây dựng do 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quản lý:  

- Thời gian thực 

hiện 45 ngày 

 

Tổ chức, cá nhân 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

Phòng Quản lý các 

CTTL và NSHNT 

* Thời gian: 35  ngày 

 

 

Lãnh đạo Chi cục  

* Thời gian: 1 ngày 

 

Lãnh đạo sở PGĐ 

* Thời gian: 1 ngày  

 

Văn thư Sở NN&PTNT 

(vào sổ đến) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

* Thời gian: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh 

(xử lý văn bản) 

* Thời gian: 3 ngày 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian: 1 ngày 

 

Văn thư VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian: 1/2 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh trả kết 

quả 
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STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

II Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 

Giao tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy 

lợi 

* Trường hợp giao 

tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi được 

đầu tư xây dựng do 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quản lý:  

- Thời gian thực 

hiện 30 ngày. 

 

 

 

 

Tổ chức, công dân 

 

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp các 

huyện, phòng KT thành phố 

(Thẩm định, trình ký) 

Thời gian thực hiện: 1 ngày 

Chuyên viên UBND 

các huyện, thành 

phố (Xử lý) 

Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

 

LĐ UBND các 

huyện, TP (Ký 

duyệt). Thời gian 

thực hiện: 1 ngày 
 

Văn thư VPUBND 

các huyện, TP (Vào 

sổ, đóng dấu, phát 

hành). Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 
 

Bộ phận một cửa  của UBND các  

huyện, TP 

(Tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện: 1/2 ngày 

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp các 

huyện, phòng KT thành phố 

(Phân công) 

Thời gian thực hiện: 1/2  ngày 

Chuyên viên phòng Nông nghiệp 

các huyện, phòng KT thành phố 

(Xử lý) 

Thời gian thực hiện: 22  ngày 

Văn thư VP UBND các huyện, 

phòng KT thành phố  

(Tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện :1/2 ngày 

 

Văn thư VP phòng nông nghiệp 

các huyện, phòng KT thành phố  

(Phát hành) 

Thời gian thực hiện:1/2 ngày 

 

Lãnh đạo VP 

UBND các huyện, 

TP (Phân công) 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Bộ phận một cửa của UBND các  

huyện, TP 

(Trả kết quả) 

 

Lãnh đạo VP 

UBND các huyện, 

TP (Phân công) 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
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STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

2 

Thanh lý tài sản 

kết cấu hạ tầng 

thủy lợi; xử lý tài 

sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi trong 

trường hợp bị mất, 

hủy hoại 

* Trường hợp giao 

tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi được 

đầu tư xây dựng do 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quản lý:  

- Thời gian thực 

hiện 30 ngày. 

 

 

 

 

Tổ chức, công dân 

 

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp các 

huyện, phòng KT thành phố 

(Thẩm định, trình ký) 

Thời gian thực hiện: 1 ngày 

Chuyên viên UBND 

các huyện, thành 

phố (Xử lý) 

Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

 

LĐ UBND các 

huyện, TP (Ký 

duyệt). Thời gian 

thực hiện: 1 ngày 
 

Văn thư VPUBND 

các huyện, TP (Vào 

sổ, đóng dấu, phát 

hành). Thời gian 

thực hiện: 1/2 ngày 
 

Bộ phận một cửa  của UBND các  

huyện, TP 

(Tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện: 1/2 ngày 

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp các 

huyện, phòng KT thành phố 

(Phân công) 

Thời gian thực hiện: 1/2  ngày 

Chuyên viên phòng Nông nghiệp 

các huyện, phòng KT thành phố 

(Xử lý) 

Thời gian thực hiện: 22  ngày 

Văn thư VP UBND các huyện, 

phòng KT thành phố  

(Tiếp nhận) 

Thời gian thực hiện :1/2 ngày 

 

Văn thư VP phòng nông nghiệp 

các huyện, phòng KT thành phố  

(Phát hành) 

Thời gian thực hiện:1/2 ngày 

 

Lãnh đạo VP 

UBND các huyện, 

TP (Phân công) 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Bộ phận một cửa của UBND các  

huyện, TP 

(Trả kết quả) 

 

Lãnh đạo VP 

UBND các huyện, 

TP (Phân công) 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 


		2025-02-19T17:36:42+0700


		2025-02-19T17:36:42+0700


		2025-02-19T17:36:42+0700




